
STT
HẠNG MỤC 

KÍCH THƢỚC 

(D x R  x C)
VẬT LIỆU ĐVT

 SỐ 

LƢỢN
 ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN ẢNH MINH HOẠ

1 Tủ áo (chạm trần) 1600 x 600 x 2430
MDF chống ẩm phủ 

milamine An Cường 
m

2 3.90   2,700,000      10,530,000

2 Giường ngủ 

1600 x 2000 (kt lọt 

lòng nệm),

 mẫu theo hình 

MDF chống ẩm phủ 

milamine An Cường 
cái 1.00   5,200,000      5,200,000

BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT

Công ty TNHH TM Đào Doanh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách dành cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Theo yêu cầu của Quý khách Công ty TNHH TM Đào Doanh xin gởi báo giá chi tiết các hạng mục sản phẩm như sau :

Mã đơn hàng :DD2023M01

Ngày báo :09/03/2023

Email gởi : daodoanhcoltd@gmail.com

Tên Khách Hàng : CHỊ TÂM

Địa chỉ: 

Tel :

Email :

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI ĐÀO DOANH  

Xưởng sản xuất : 265/7A đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân.  

MST: 0306026157 

Phone : 028.62664740 -  hotline : 0918.779015 
Email: daodoanhcoltd@gmail.com 



3 Tab đầu giường 500 x 400 x 450
MDF chống ẩm phủ 

milamine An Cường 
cái 2.00   900,000         1,800,000

4
Bàn làm việc liền kề 

trang điểm
1600 x 500 x 750

MDF chống ẩm phủ 

milamine An Cường 
bô 1.00   4,000,000      4,000,000

5

Bục ngồi đọc sách 

cửa sổ 2200 x 600 x 450

MDF chống ẩm phủ 

milamine An Cường ,  

 silimi cao cấp

cái 1.00   5,200,000      5,200,000

6 Nệm cho bục cửa sổ 
Nệm muose D40 bọc 

simili
md 2.95   1,200,000      3,540,000

7 Kệ treo dưới tivi 300 x 35 x 1600
MDF chống ẩm phủ 

milamine An Cường 
cái 1.00   1,000,000      1,000,000

31,270,000

                     CÔNG TY TNHH TM ĐÀO DOANH

TỔNG NỘI THẤT 1 PHÒNG NGỦ 

KHÁCH HÀNG 

3.Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ thời gian khách hàng ký nghiệm thu .

4.Phương thức thanh toán : Lần I : 300% sau khi ký hợp đồng

                                            Lần II : 70% Sau khi bàn giao và nghiệm thu hoàn thành 100% khối lượng.

Ghi chú : 

1. Thời gian hoàn thiện thiết kế :3-5 ngày

2.Thời gian hoàn thiện thi công và lắp đặt  : 10-15 ngày sau khi ký HD đặt cọc


